
Gốc Lãi + Phí Tổng

A 1 2 3 4 5 6 = (1+2-3)

 Vay lại của Chính phủ 108.414,296 110.894,079 0,000 400,789 400,789 219.308,375

 - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương (LRAMP)
38.715,248 5.587,423 0,000 286,804 286,804 44.302,671

 - Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô 

thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội 

An, tỉnh Quảng Nam

60.400,365 17.527,995 0,000 0,000 0,000 77.928,360

 - Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, 

Núi Thành
1.533,630 761,561 0,000 19,618 19,618 2.295,191

 - Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập 7.765,053 993,076 0,000 94,367 94,367 8.758,128

 - Phát triển thành phố loại 2 tại Quảng Nam, 

Hà Tĩnh, Đăk Lăk - Tiểu dự án Quảng Nam, 

phần kết dư

0,000 86.024,025 0,000 0,000 0,000 86.024,025

Ghi chú: 

- Số rút vốn trong kỳ của dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập là số đã rút năm 2019 nhưng chưa giải ngân chuyển sang 2020 là 1.518 triệu đồng, năm 2020 đã giải ngân, ghi thu-

ghi chi ngân sách số tiền 426,223 triệu đồng;

- Số rút vốn trong kỳ của dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam là số đã rút năm 2019 nhưng chưa giải ngân 

chuyển sang 2020 là 44.297 triệu đồng, năm 2020 đã giải ngân, ghi thu ghi chi ngân sách số tiền 17.527,995 triệu đồng.

- Số vốn rút trong kỳ của dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) là 5.587,423 triệu đồng, trong đó số vốn đã rút năm 2019 kéo dài sang 2020 

giải ngân được ghi thu ghi chi là 2.553,84 triệu đồng.

Phụ lục
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